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TÓM TẮT
Nghiên cứu được tiến hành tại trang trại chăn nuôi lợn lai thương phẩm để ghi nhận sự ảnh 

hưởng của việc bổ sung Safmannan đến sinh trưởng, hiệu quả sử dụng thức ăn và chất lượng thịt 
của lợn lai thương phẩm D(LY). Thí nghiệm được bố trí theo phương pháp ngẫu nhiên hoàn toàn 
trên 240 con lợn sau cai sữa (30 ngày tuổi) và được chia đều thành 2 lô: khẩu phần cơ sở (KPCS) và 
KPCS + Safmannan, mỗi lô có 3 ô chuồng với 40 con/ô chuồng. Kết quả thí nghiệm cho thấy, việc bổ 
sung Safmannan trong khẩu phần ăn của lợn giúp cải thiện tốc độ tăng trưởng, hệ số chuyển hóa 
thức ăn nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng thịt. Bổ sung Safmannan đã cải thiện khả năng 
sinh trưởng 2,99%, hệ số chuyển hóa thức ăn giảm 1,90%. Kết quả này là cơ sở đưa ra khuyến cáo 
rằng nên sử dụng chế phẩm Safmannan để nuôi lợn thịt.

Từ khóa: Safmannan, D(LY), sinh trưởng, tiêu tốn thức ăn, chất lượng thịt.
ABSTRACT

Effects of Safmannan on weight gain, feed conversion and meat quality of growing 
crossbred pigs

A sudy was conducted in a commercial farm to document the effects of Safmannan supplement 
on weight gain, feed conversion and meat quality for commercial D(LY) pigs. The experiment was 
done according to completely randomized design on 240 pigs 30 days of age), divided equally into 
2 treatments (basal diet and basal diet + Safmannan) and each treatment had 3 pens with 40 pigs/
pen. Experimental results show that the addition of Safmannan in pig diets improved ADG, FCR 
but did not affect meat quality. Safmannan supplement has improved ADG by 2.99%, and FCR by 
1.90%. It is recommended that Safmannan product should be used for post-weaning and fattening 
pigs.

Key words: Safmannan, D(LY), weight gain, FCR, meat quality.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Sử dụng kháng sinh kích thích sinh trưởng 

vật nuôi đã bị Liên minh Châu Âu cấm từ năm 
2006 do những hậu quả tiêu cực của kháng 
sinh đối với sức khỏe vật nuôi và an toàn thực 
phẩm (EFSA, 2009). Vì vậy, thay thế kháng sinh 
bằng các chất có tác dụng cải thiện năng suất và 
sức khỏe vật nuôi như: probiotics., prebiotics., 
các axit hữu cơ và chế phẩm thảo dược là các 
giải pháp hữu hiệu (Tung và Pettigrew, 2006). 

Các nghiên cứu gần đây đã chứng minh 
rằng, sử dụng probiotic, prebiotic, axit hữu 
cơ... giúp tăng khả năng sinh trưởng của con 
vật một cách an toàn và hiệu quả (Đặng Thúy 
Nhung và Đoàn Văn Soạn, 2017; Lê Văn An và 
ctv, 2017; Trần Thị Bích Ngọc và ctv, 2017; Đặng 
Thúy Nhung và ctv, 2019; Lê Quang Thành 
và ctv, 2019; Phạm Thị Trang và ctv, 2021; Văn 
Ngọc Phong và ctv, 2021; Nguyễn Thi Hương 
và ctv, 2022). Việc ứng dụng các chế phẩm sinh 
học Probiotic giải quyết các vấn đề về khoa 
học kỹ thuật, nâng cao năng suất vật nuôi và 
góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng nền 
nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh và sạch 
phát triển bền vững, tạo ra sản phẩm có chất 
lượng và thân thiện với môi trường.

Chế phẩm Safmannan được sử dụng tăng 
cường hệ miễn dịch, cân bằng hệ vi sinh vật 
đường ruột, ức chế sự phát triển của vi sinh 
vật có hại, hỗ trợ sự tiêu hóa và hấp thu chất 
dinh dưỡng trên lợn. Nghiên cứu nhằm đánh 
giá sự ảnh hưởng của chế phẩm Safmannan 
đến sinh trưởng, tiêu tốn thức ăn và chất 
lượng thịt của lợn lai D(LY).

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu, địa điểm và thời gian
Lợn lai D(LY) tại Công ty cổ phần dinh 

dưỡng Hải Thịnh, đảm bảo các yếu tố đồng đều.
Chế phẩm Safmannan do Công ty Phileo 

Lesaffre Animal (Pháp) sản xuất, phân phối 
bởi Công ty TNHH Thương mại & Tư vấn kỹ 
thuật Vifaco Việt Nam. 

Safmannan là Probiotic các mảnh vách tế 
bào nấm men, giàu mannan-oligosaccharides 

(MOS) và ß-Glucans (1,30 và 1,60). Hàm lượng 
MOS ≥20,00%, ß-Glucans ≥20,00%.

Thí nghiệm được thực hiện từ tháng 
8/2019 đến tháng 4/2020.
2.2. Phương pháp 

Lựa chọn 240 lợn lai D(LY) chia làm 2 lô, 
mỗi lô 40 con, lặp lại 3 lần, lợn đảm bảo khỏe 
mạnh, đồng đều về tuổi, chế độ chăm sóc, 
nuôi dưỡng, qui trình thú y phòng bệnh. Lợn 
được nuôi trong hệ thống chuồng kín, ăn tự 
do, thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh. Giai đoạn 30-
60 ngày tuổi sử dụng thức ăn có CP 18,50%, 
ME 3.350 kcal/kg và 60-150 ngày tuổi có CP 
16,50%, ME 2.900 kcal. 

Bảng 1. Bố trí thí nghiệm

Chỉ tiêu ĐC TN
Tuổi bắt đầu TN (ngày) 30 30
Tuổi kết thúc TN (ngày) 150 150
Số lợn/ô chuồng (con) 40 40
Số lần lặp lại (n) 3 3
Tổng số lợn con (con) 120 120
Chế phẩm Safmannan (%) 0 0,025

Liều lượng: Chế phẩm Safmannan được bổ 
sung với liều lượng 250g/1.000kg thức ăn.

Chỉ tiêu theo dõi: Sinh trưởng tích lũy, 
sinh trưởng tuyệt đối, tiêu tốn thức ăn/kg 
TKL được xác định bằng phương pháp thông 
dụng. Lợn được cân vào buổi sáng trước khi 
cho ăn từng con lúc 30, 60, 90, 120, 150 ngày 
tuổi bằng cân điện tử.

pH45 và pH24: Mẫu cơ thăn được lấy ngay 
sau khi giết thịt ở vị trí xương sườn 13-14, bảo 
quản trong hộp đá, vận chuyển về phòng thí 
nghiệm. Các chỉ tiêu xác định: giá trị pH ở 
45 phút và 24 giờ bảo quản sau giết thịt bằng 
máy đo pH Testo 230 (Đức). Giá trị pH là trị 
số trung bình của 5 lần đo theo Clinquart 
(2004a). Giá trị pH là giá trị trung bình của 5 
lần đo trên 5 điểm khác nhau.

Màu sắc thịt: được xác định bằng máy Mi-
nolta CR-410 với các chỉ số L* - Lightness, a*- re-
dness và b* -yellowness. Màu sắc thịt được đo 
tại thời điểm 24 giờ (L*, a*, b*) bảo quản sau giết 
thịt. Giá trị màu sắc thịt là trung bình của 5 lần 
đo theo phương pháp của Clinquart (2004b).
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Tỷ lệ mất nước sau 24h bảo quản (%): Lấy 
50g thịt của cơ thăn ở xương sườn 13-14 sau 
khi giết mổ, bảo quản mẫu ở nhiệt độ 40C 
trong 24h. Cân mẫu trước và sau khi bảo quản 
để xác định tỷ lệ mất nước bảo quản. 

Tỷ lệ mất nước chế biến (%): xác định bằng 
máy Water bath Memmert. Tỷ lệ mất nước chế 
biến dựa trên sự chênh lệch khối lượng mẫu 
trước và sau chế biến. 

Độ dai của cơ thăn (N): được xác định bằng 
máy Warner Bratzler 2000D (Mỹ) tại thời điểm 
24 giờ bảo quản sau giết thịt.
2.3. Xử lý số liệu

Số liệu được xử lý trên phần mềm Minitab 
16.0 bằng phương pháp ANOVA. Các tham số 
thống kê mô tả của các chỉ tiêu nghiên cứu là 
Mean±SE. Sử dụng phép thử Tukey để so sánh 
sự khác biệt thống kê Mean giữa các nghiệm 
thức với độ tin cậy 95,00%. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Ảnh hưởng của chế phẩm Safmannan đến 
sinh trưởng ở lợn giai đoạn 30-150 ngày tuổi
3.1.1. Sinh trưởng tích lũy 

Sinh trưởng tích lũy của lợn qua các giai 
đoạn được thể hiện ở bảng 2 cho thấy đều tuân 
theo quy luật tăng dần theo ngày tuổi: lúc 30 
ngày tuổi có khối lượng (KL) tương đương 
nhau, lô TN là 8,04kg và ĐC là 8,05kg (P>0,05); 
60 ngày tuổi trở đi có sự sai khác giữa 2 lô 
(P<0,05); kết thúc TN ở 150 ngày tuổi ở lô ĐC 
(95,04 kg/con) thấp hơn lô TN (97,63g/con), 
chứng tỏ chế phẩm Safmannan có tác dụng 
rõ rệt đến quá trình sinh trưởng của lợn. Kết 
quả này phù hợp với nghiên cứu Lê Văn An 
và ctv (2017) đã thử nghiệm bổ sung probiotic 
gồm 2 chủng Bacillus subtilis và Lactobacillus 
plantarum với mức bổ sung 3x108 CFU/g TA 
vào khẩu phần ăn cho lợn F1(LWxMC) sau cai 
sữa và nuôi thịt đã cho biết tốc độ sinh trưởng 
tích lũy của lô TN cao gấp 1,23 lần so với lô 
ĐC. Đặng Thúy Nhung và ctv (2019) khi bổ 
sung chế phẩm Nor-Gutan với tỷ lệ 1-1,20kg 
chế phẩm/tấn TA, KL lợn tăng 4,10-6,40% so 
với lô ĐC ở lợn thịt sau 120 ngày tăng 3,15-
6,10% so với lô ĐC. Nguyễn Thi Hương và ctv 

(2022), bổ sung enzym, probiotic và thảo dược 
cho lợn thịt F1(LY) sau 120 ngày sử dụng KL 
tăng 6,59-8,86% so với lô ĐC.

Bảng 2. Sinh trưởng tích lũy (Mean±SE, kg) 

Ngày tuổi ĐC (n=120) TN (n=120)
30 8,05±0,01 8,04±0,01
60 22,03b±0,03 22,71a±0,03
90 44,08b±0,07 45,37a±0,10
120 68,26b±0,13 70,23a±0,12
150 95,04b±0,21 97,63a±0,13

Ghi chú: Các giá trị trung bình trên cùng hàng mang 
các chữ cái khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê 
(P<0,05)
3.1.2. Sinh trưởng tuyệt đối 

Sinh trưởng tuyệt đối của lợn qua các giai 
đoạn được thể hiện ở bảng 3 cho thấy lợn D(LY) 
qua các giai đoạn 30-150 ngày tuổi ở 2 lô đều 
tuân theo quy luật sinh trưởng: lô TN đạt cao 
hơn so với lô ĐC (P<0,05). Tăng khối lượng ở 
cả giai đoạn 30-150 ngày tuổi ở lô TN cao hơn 
lô ĐC là 21,68g, tương ứng 2,99% (746,58 so 
với 724,90 g/con/ngày) (P<0,05), chứng tỏ chế 
phẩm Safmannan có tác dụng cải thiện TKL 
của lợn thịt. Kết quả này cao hơn công bố của 
Trần Quốc Việt và ctv (2008) khi bổ sung 0,2% 
chế phẩm probiotic với các chủng vi khuẩn 
khác nhau cho lợn giai đoạn nuôi thịt 20-80kg 
cho biết sinh trưởng tuyệt đối của 3 lô TN là 
696,90; 675,60 và 660,70 g/con/ngày. Nguyễn 
Thi Hương và ctv (2022), bổ sung enzym, 
probiotic và thảo dược cho lợn thịt giai đoạn 
80-200 ngày tuổi, TKL đạt 562-591g/con/ngày, 
cao hơn lô ĐC (529 g/con/ngày).

Bảng 3. Sinh trưởng tuyệt đối (g/con/ngày) 

Giai đoạn 
(ngày)

ĐC (n=120) TN (n=120)
Mean±SE Mean±SE

30-60 466,00b±1,01 488,72a±1,13
61-90 734,86b±2,48 755,53a±3,51
91-120 806,25b±4,78 828,75a±2,77
121-150 892,50b±4,90 913,33a±2,94
30-150 724,90b±1,74 746,58a±1,08

Kết quả nghiên cứu này phù hợp công bố 
của Trần Thị Bích Ngọc và ctv (2017) khi bổ 
sung chế phẩm Biowish Multibio từ sau cai 
sữa đến xuất chuồng (152 ngày), TKL cao hơn 



DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI

KHKT Chăn nuôi số 281 - tháng 10 năm 2022 51

4,99% (757 so với 721g/con/ngày); Đặng Thúy 
Nhung và Đặng Vũ Hòa (2020), bổ sung 0,03% 
Bacillus Pro và 0,04% Bio Plus vào khẩu phần 
lợn con sau cai sữa có TKL cao hơn 12,90 và 
3,20%; Văn Ngọc Phong và ctv (2021) khi bổ 
sung chế phẩm Probiotic có nồng độ vi khuẩn 
là 107-109 CFU/ml cho lợn GF399xGF24 sinh 
trưởng tuyệt đối đạt 739,20g/con/ngày; Chem 
(2006), bổ sung Hemicell cho lợn con sau cai 
sữa đã giúp TKL của lợn tăng 5,30%.
3.2. Ảnh hưởng bổ sung chế phẩm Safmannan 
đến khả năng thu nhận và tiêu tốn thức ăn
3.2.1. Khả năng thu nhận thức ăn

Kết quả theo dõi ở bảng 4 cho thấy thức 
ăn thu nhận của lợn qua các giai đoạn 30-150 
ngày tuổi tăng dần, lô TN đạt cao hơn so với lô 
ĐC (P<0,05). Kết quả này phù hợp công bố của 
Đặng Thúy Nhung và ctv (2019), lô có bổ sung 
chế phẩm Nor-Gutan và NSOAB9 vào thức ăn 
đã cho mức thu nhận thức ăn cao hơn so với 
lô không bổ sung chế phẩm. Như vậy, khi bổ 
sung Safmannan vào khẩu phần thức ăn cho 
lợn đã có tác dụng tăng cường quá trình tiêu 
hóa, quá trình hấp thu và chuyển đổi thức ăn, 
đồng thời tăng quá trình sinh trưởng ở lợn thịt.
Bảng 4. Khả năng thu nhận thức ăn (kgTA/con)

Giai đoạn (ngày) ĐC (n=3) TN (n=3)
30-60 23,08b±0,36 23,50a±0,40
61-90 42,83b±0,44 43,25a±0,39
91-120 53,00b±0,49 53,58a±0,50
121-150 64,33±0,67 64,34±0,54
30-150 183,25b±1,18 185,17a±1,08

3.2.2. Hiệu quả sử dụng thức ăn 
Kết quả về ảnh hưởng của việc bổ sung 

Safmannan đến TTTA của lợn được trình bày 
ở bảng 5 cho thấy tính chung cho toàn bộ giai 
đoạn nuôi thịt 30-150 ngày tuổi, lô ĐC đạt 
2,11 và lô TN đạt 2,07kg TA/kg TKL, chênh 
lệch giữa 2 lô là 0,04kg TA/kg TKL tương ứng 
1,90% so với lô ĐC. Kết quả nghiên cứu tương 
ứng với một số công bố trước đây: Chem 
(2006) bổ sung Hemicell cho lợn con sau cai 
sữa đã giúp giảm 4,70% tiêu tốn thức ăn/kg 
TKL; (Trần Quốc Việt và ctv, 2008) đã nghiên 
cứu bổ sung 0,20% chế phẩm probiotic với các 

chủng vi khuẩn khác nhau cho lợn giai đoạn 
20-80kg đã cho biết FCR của 3 lô lần lượt là 
2,44, 2,47 và 2,50kg TA/kg TKL; Trần Thị Bích 
Ngọc và ctv (2017) khi bổ sung chế phẩm 
Biowish Multibio đến năng suất sinh trưởng 
ở lợn thịt từ cai sữa đến xuất chuồng cho biết 
giai đoạn sai cau sữa ở lô ĐC 1,32 và lô TN 
1,30 kg/kg TKL; giai đoạn 25-60kg ở lô ĐC 
2,34 và lô TN 2,22 kg/kgTKL; giai đoạn 60 kg-
xuất chuồng ở lô ĐC 3,23 và lô TN 3,06kg/kg 
TKL. Tính chung từ cai sữa đến xuất chuồng ở 
lô ĐC 2,56 và lô TN 2,45kg/kg TKL; Lê Quang 
Thành và ctv (2019), cho biết tác dụng của chế 
phẩm Probiotic Acti-san dry đến sinh trưởng 
và hiệu quả sử dụng thức ăn của lợn thương 
phẩm cho biết, giai đoạn sau cai sữa - 70 ngày 
tuổi 2,12-2,45kg/kg TKL, giai đoạn 70 ngày-
xuất chuồng là 2,64-2,81kg/kg TKL. Như vậy, 
chế phẩm đã có tác dụng tăng cường hoạt 
động tiêu hóa của lợn dẫn đến khả năng thu 
nhận thức ăn ở lô thí nghiệm tăng lên.

Bảng 5. Thu nhận thức ăn (kg TA/kg TKL)

Giai đoạn ĐC (n=3) TN (n=3)
30-60 (ngày) 1,65a±0,01 1,60b±0,01
61-90 (ngày) 1,94±0,03 1,91±0,03
91-120 (ngày) 2,19±0,03 2,16±0,04
121-150 (ngày) 2,40a±0,01 2,35b±0,01
30-150 (ngày) 2,11a±0,01 2,07b±0,01

3.2.3. Ảnh hưởng Safmannan đến chất lượng 
thịt 

Kết quả về các chỉ tiêu chất lượng thịt ở lợn 
D(LY) được thể hiện ở bảng 6 cho thấy giá trị 
pH15 và pH24 cơ thăn ở lợn sau khi mổ khảo sát 
tại các thời điểm 15 phút và 24 giờ bảo quản ở 
lô TN và ĐC pH15 là 6,36 và 6,39 và pH24 là 5,56 
và 5,6 (P>0,05). Kết quả trên tương đương với 
kết quả nghiên cứu của Phan Xuân Hảo và 
Hoàng Thị Thúy (2009) pH45 và pH24 của các tổ 
hợp lai giữa đực PiDu với nái F1(LY) là 6,34 và 
5,57; Ngô Thị Kim Cúc và Nguyễn Văn Trung 
(2017) giá trị pH45 và pH24 ở cơ thăn của hai 
tổ hợp lai DuPi x F1(LY) và DxF1(LY) tương 
ứng là 6,58; 5,75 và 6,28; 5,72. Đoàn Văn Soạn 
(2017), pH45 và pH24 của tổ hợp lai DuxF1(LY) 
và PiDuxF1(LY) đạt 6,37; 5,54 và 6,35; 5,50.
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Bảng 6. Chất lượng thịt lợn (Mean±SE)

Chỉ tiêu ĐC (n=6) TN (n=6)
pH45 6,39±0,11 6,36±0,14
pH24 5,60±0,13 5,56±0,15
L* (Độ sáng) 48,50±1,05 48,67±0,92
a* (Màu đỏ) 15,50±0,48 15,58±0,78
b* (Màu vàng) 6,49±0,12 6,51±0,10
Mất nước bảo quản (%) 2,54±0,17 2,50±0,19
Mất nước chế biến (%) 24,43±0,75 24,38±0,76
Độ dai (kg) 4,75±0,16 4,72±0,18

Màu sáng (L*), màu đỏ (a*) và màu vàng (b*) thịt cơ 
thăn của lợn ở lô TN và ĐC là tương đương nhau: 
48,67; 15,58; 6,51 và 48,5; 15,5; 6,49 (P>0,05). Kết quả 
này phù hợp với nghiên cứu các chỉ tiêu về màu sắc 
thịt L*, a*, b* ở lợn PiDu x F1(LY) đạt 47,88; 13,92; 
6,12 (Phan Xuân Hảo và Hoàng Thị Thúy, 2009), ở 
lợn DxF1(LY) và PiDu x F1(LY) đạt 48,62; 14,85; 6,33 
và 48,68; 14,89; 6,35 (Đoàn Văn Soạn, 2017).

Kết quả trên tương đương với kết quả 
nghiên cứu của (Phan Xuân Hảo và Hoàng 
Thị Thúy, 2009) pH45 và pH24 của các tổ hợp lai 
giữa đực PiDu với nái F1(LY) là 6,34 và 5,57; 
(Ngô Thị Kim Cúc và Nguyễn Văn Trung, 
2017) giá trị pH45 và pH24 ở cơ thăn của hai tổ 
hợp lai DuPi x F1(LY) và DxF1(LY) tương ứng 
là 6,58; 5,75 và 6,28; 5,72

Tỷ lệ mất nước bảo quản, tỷ lệ mất nước 
chế biến ở lợn TN là 2,50 và 24,38%; lô ĐC 
là 2,54 và 24,43%. Kết quả nghiên cứu này 
thấp hơn của Phan Xuân Hảo và Hoàng Thị 
Thúy (2009), tổ hợp lai giữa đực PiDu với nái 
F1(L×Y) có tỷ lệ mất nước của thịt bảo quản 
sau 24 giờ là 2,73%. Kết quả nghiên cứu này 
phù hợp với công bố của Đoàn Văn Soạn và 
Đặng Vũ Bình (2010) cho biết, tỷ lệ mất nước 
bảo quản sau 24h của các tổ hợp lai DxF1(LY), 
DxF1(YL), L19xF1(LY) và L19xF1(YL) lần lượt 
là 2,57; 3,05; 2,50 và 2,53. 

Độ dai của thịt của lợn ở TN và ĐC là 
tương đương nhau, lần lượt là 4,75 và 4,72kg. 
Kết quả trong nghiên cứu này phù hợp với 
các công bố của Phan Xuân Hảo và Hoàng Thị 
Thúy (2009); Đoàn Văn Soạn (2017); Ngô Thị 
Kim Cúc và Nguyễn Văn Trung (2017).

4. KẾT LUẬN
Bổ sung chế phẩm Safmannan với liều 

lượng 0,025% vào khẩu phần ăn cho lợn 
D(LxY) giai đoạn 30-150 ngày tuổi làm tăng 
2,73% KL của lợn lúc 150 ngày tuổi, TKL cao 
hơn 2,99%; tiêu tốn thức ăn/kg TKL thấp hơn 
1,90% so với lô ĐC.

Chất lượng thịt của lợn ở lô TN và lô ĐC 
là tương đương nhau và đều đạt loại chất 
lượng thịt tốt, thông qua các chỉ tiêu pH, màu 
sắc, độ dai, tỷ lệ mất nước. Điều đó chứng tỏ 
chế phẩm Safmannan không ảnh hưởng đến 
chất lượng thịt.
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TÓM TẮT
Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của bổ sung dầu hạt lanh (linseed 

oil, LO) đơn lẻ hay kết hợp với dầu cá (fish oil, FO) lên lượng ăn vào, khả năng tiêu hóa dưỡng 
chất, năng suất và thành phần sữa của dê. Thí nghiệm được thực hiện trên bốn con dê cái lai 
Saanen (♂Saanen × ♀Bách Thảo) đang cho sữa ở lứa đẻ thứ 2, tháng cho sữa 4,50±0,58, khối lượng 
36,90±1,38kg. Thí nghiệm được thiết kế theo mô hình ô vuông Latin 4×4, mỗi giai đoạn thực hiện 
trong 21 ngày bao gồm 16 ngày thích nghi và 5 ngày lấy mẫu. Gia súc được cho ăn khẩu phần cơ 
bản gồm có 60% cỏ Lông tây tươi và 40% thức ăn hỗn hợp tự phối trộn (% vật chất khô, DM). Các 
nghiệm thức bao gồm đối chứng là khẩu phần cơ bản, không bổ sung dầu (Ctrl), 2,50% LO (LO2.5), 
2,50% hỗn hợp LO và dầu cá ngừ với tỷ lệ 3:2 (LFO2.5) và 4,16% hỗn hợp LO và dầu cá ngừ với tỷ 
lệ 3:2 (LFO4.16). Kết quả thí nghiệm cho thấy bổ sung dầu đã cải thiện đáng kể lượng EE tiêu thụ 
và tỷ lệ tiêu hóa EE (P<0,05), nhưng không ảnh hưởng đến khả năng tiêu thụ và tiêu hóa của các 
dưỡng chất khác (P>0,05). Hơn thế nữa, bổ sung dầu không ảnh hưởng đến tỷ lệ tiêu hóa, nitơ tích 
lũy, năng suất và thành phần sữa của dê (P>0,05). Kết quả thí nghiệm cho thấy có thể bổ sung dầu 
hạt lanh đơn lẻ hoặc kết hợp với dầu cá ngừ ở mức 2,50% và 4,16% vào khẩu phần của dê để cải 
thiện axít béo có lợi trong sữa mà không ảnh hưởng tiêu cực đến năng suất sữa và thành phần sữa.

Từ khóa: Dầu cá, dầu hạt lanh, năng suất sữa, thành phần sữa, tiêu hóa.
ABSTRACT

Effect of linseed and fish oil on intakes, digestibility, milk yield and composition of 
Saanen goats

The objective of this study was to investigate effect of supplementing linseed oil (LO) alone or 
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